Ngày 23 tháng 9 năm 2013 VKSND tối cao ban hành Kế hoạch số 101/KH-VKSTC, về việc: Kiểm tra toàn diện việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2013 (kèm theo là Đề cương báo cáo và Phục lục báo cáo về các  chỉ tiêu cơ bản công tác kiểm sát).
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KẾ HOẠCH 
Kiểm tra toàn diện việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC 

về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2013 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Để giúp Ban cán sự Đảng và lãnh đạo VKSND tối cao có cơ sở đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, trọng tâm là những nhiệm vụ được nêu tại Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội liên quan đến ngành Kiểm sát nhân dân; những nhiệm vụ được xác định trong Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/01/2013 của Viện trưởng VKSND tối cao; Kết luận chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao tại Hội nghị triển khai công tác năm, của Lãnh đạo VKSND tối cao tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2013. 

- Qua kiểm tra nhằm đánh giá chính xác những mặt tích cực và hạn chế, yếu kém, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát các cấp; xác định nguyên nhân, trách nhiệm; từ đó, đề ra biện pháp khắc phục, giải quyết, tháo gỡ kịp thời, xử lý vi phạm (nếu có).    

2. Yêu cầu:

- Việc kiểm tra phải đảm bảo nghiêm túc, khách quan, đúng nội dung, tiến độ đề ra; kết luận kiểm tra phải đầy đủ, chính xác, giúp đơn vị được kiểm tra thấy rõ những ưu điểm để phát huy và khuyết điểm, tồn tại để khắc phục; đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn những vướng mắc, khó khăn về nghiệp vụ cho đơn vị và toàn Ngành. Tiến hành kiểm tra theo đúng Quy chế thanh tra, kiểm tra; tránh hình thức, lãng phí, gây khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị được kiểm tra.

- Các đơn vị được kiểm tra báo cáo, đánh giá đầy đủ, chính xác kết quả công tác, trên cơ sở bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, phân công trách nhiệm đã nêu trong Chỉ thị số 01/CT-VKSTC, Kết luận tại Hội nghị triển khai công tác năm 2013 và những nội dung chỉ đạo cụ thể khác của Viện trưởng VKSND tối cao; theo chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị. Nêu, đánh giá những cách làm mới, hiệu quả; những kết quả nổi bật; những mặt còn hạn chế, yếu kém và khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ; phân tích nguyên nhân, đồng thời đề xuất, kiến nghị giải pháp để khắc phục khó khăn, vướng mắc, hạn chế, thiếu sót của đơn vị và của Ngành.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA

Căn cứ các quy định của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ của Ngành; trên cơ sở Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/01/2013 của Viện trưởng VKSND tối cao, về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2013; các ch​ương trình, kế hoạch công tác, hướng dẫn nghiệp vụ của các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao và Viện kiểm sát địa phương, xác định những nội dung kiểm tra sau:

1. Về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp

1.1. Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự

- Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự:

+ Các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc tiếp nhận, thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; công tác phối hợp với Cơ quan điều tra nhằm tăng tiến độ, tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo; việc mở sổ quản lý theo dõi và xây dựng hồ sơ kiểm sát nhằm tăng cường trách nhiệm công tố của Viện kiểm sát.

+ Việc triển khai các biện pháp và kết quả đạt được trong thực hiện chủ trương “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra”. Việc thực hiện các quyền năng pháp lý của Viện kiểm sát từ giai đoạn khởi tố vụ án, bị can và các hoạt động điều tra; đề ra yêu cầu điều tra; phê chuẩn các quyết định của Cơ quan điều tra; áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn; công tác phối hợp trong việc xác định và giải quyết án trọng điểm, hạn chế án trả hồ sơ để điều tra bổ sung; chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát, quản lý việc tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra vụ án và bị can. Việc phân loại, xác định thẩm quyền điều tra theo quy định của pháp luật. Đánh giá công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra hình sự về tiến độ giải quyết án, tỉ lệ truy tố đúng người, đúng tội, tỉ lệ án trả hồ sơ để điều tra bổ sung,…

- Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự:

Việc triển khai các biện pháp và kết quả thực hiện chủ trương “Nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại các phiên tòa hình sự”. Chất lượng, hiệu quả hoạt động công tố trong giai đoạn xét xử, nhất là chất lượng tranh tụng tại phiên tòa. Công tác phối hợp tổ chức các phiên tòa để rút kinh nghiệm. Việc kiểm sát các bản án, quyết định của Tòa án; việc chuyển bản án, quyết định của Viện kiểm sát cấp dưới cho Viện kiểm sát cấp trên. Công tác kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án hình sự. Công tác giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm. 

- Công tác phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân với các cơ quan khác ở địa phương trong đấu tranh phòng, chống tội phạm giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử. Các kiến nghị với cơ quan chức năng trong việc phòng ngừa vi phạm, tội phạm, xử lý hành chính - kinh tế đối với các đối tượng có vi phạm chưa đến mức phải xử lý bằng biện pháp hình sự…

1.2. Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

Việc tuân thủ pháp luật của cơ quan chức năng, của các đối tượng bị tạm giữ, tạm giam, thi hành án và các biện pháp Viện kiểm sát đã thực hiện nhằm hạn chế những vi phạm trong công tác này. Tập trung vào các hoạt động kiểm sát việc quản lý giáo dục, thực hiện chế độ, thủ tục, thời hạn tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; việc để phạm nhân ở lại nhà tạm giữ, trại tạm giam theo quy định về tỉ lệ và mức án; việc ra các quyết định về thi hành án, tổ chức thi hành án; công tác kiểm sát việc xét đặc xá; xét giảm thời hạn, miễn, hoãn, tạm đình chỉ; các biện pháp xử lý đối tượng trốn thi hành hình phạt tự; quản lý, giáo dục đối tượng thi hành án treo, cải tạo không giam giữ.       

1.3. Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, vụ án hành chính và các vụ việc khác theo quy định của pháp luật

Công tác kiện toàn tổ chức, tăng cường cán bộ; chất lượng, hiệu quả tham gia phiên tòa, phiên họp của Kiểm sát viên. Việc thực hiện Chỉ thị số 04/CT-VKSTC-VPT1 ngày 17/5/2012 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc chuyển bản án, quyết định của Viện kiểm sát cấp dưới đến Viện kiểm sát cấp trên, đảm bảo kiểm sát chặt chẽ ở cả hai cấp kiểm sát; nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm về dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính,… Tình hình, chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết đơn đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.

1.4. Kiểm sát thi hành án dân sự

Các biện pháp đã triển khai, thực hiện nhằm kiểm sát chặt chẽ việc ra quyết định và tổ chức thi hành án dân sự. Hiệu quả, hiệu lực của hoạt động kiểm sát trong việc xác định, xử lý, giải quyết các vụ, việc dân sự chưa có điều kiện thi hành; các vụ, việc có điều kiện thi hành nhưng để kéo dài; các trường hợp hoãn, miễn thi hành án; việc kê biên, bán đấu giá tài sản và quản lý, sử dụng tiền thu được qua hoạt động thi hành án. Hoạt động kiểm sát trực tiếp đối với cơ quan Thi hành án dân sự. 

1.5. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp

Tình hình khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết và thuộc thẩm quyền kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân. Việc triển khai, thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân; phân loại, xử lý đơn; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; đôn đốc giải quyết các vụ việc khiếu kiện tồn đọng, bức xúc, kéo dài; kiểm sát trực tiếp việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

1.6. Công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, dân sự,… để phát hiện, kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục các vi phạm. Việc ban hành thông báo rút kinh nghiệm trong các lĩnh vực nghiệp vụ.

2. Về công tác xây dựng Ngành 

- Kết quả việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW và Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị; việc tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành trung ương Đảng, khóa XI về công tác xây dựng Đảng và Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội về một số nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến ngành Kiểm sát nhân dân. 

- Tổng kết lý luận, thực tiễn, góp phần xây dựng Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi); tham gia góp ý xây dựng các dự án luật do ngành Kiểm sát chủ trì; tổng kết 8 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW... 

- Việc rà soát đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy của đơn vị. Công tác bố trí sử dụng, nhận xét, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Việc thực hiện quy chế dân chủ; thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, Kiểm sát viên. Việc tuyển dụng cán bộ theo chỉ tiêu biên chế được giao. 

- Kết quả triển khai cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm" gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phát động các phong trào thi đua, thực hiện chế độ khen thưởng, kỷ luật...

- Công tác hướng dẫn nghiệp vụ của Viện kiểm sát cấp trên đối với Viện kiểm sát cấp dưới; công tác thanh tra, kiểm tra nghiệp vụ và phát hiện, xử lý cán bộ có vi phạm. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chế tổ chức, hoạt động của đơn vị; việc triển khai thực hiện các quy chế của Ngành, chỉ đạo của Viện kiểm sát cấp trên, thực hiện các chỉ tiêu công tác. 

- Kết quả triển khai, thực hiện các chuyên đề nghiệp vụ nêu trong Chỉ thị công tác của Ngành năm 2013, qua đó đề xuất giải pháp, biện pháp thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ năm 2014.

- Việc triển khai và kết quả thực hiện các chương trình quốc gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội theo kế hoạch và chỉ đạo của VKSND tối cao.

- Công tác quản lý và sử dụng vốn đầu tư trong việc xây dựng mới, chống xuống cấp trụ sở làm việc; trong việc mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc; việc thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện đầu tư xây dựng trụ sở làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin.

- Quan hệ giữa đơn vị với cấp ủy và các cơ quan tư pháp ở địa phương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Xây dựng báo cáo phục vụ kiểm tra

Các đơn vị được kiểm tra phải xây dựng báo cáo phục vụ công tác kiểm tra, theo đó, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác trong phạm vi trách nhiệm được giao, có so sánh với cùng kỳ năm 2012 và với chỉ tiêu kế hoạch, chương trình công tác đã đề ra.

Ngoài các chỉ tiêu thống kê theo quy định, các đơn vị báo cáo đầy đủ, chính xác kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội, các chỉ tiêu nghiệp vụ cơ bản ban hành kèm theo Quyết định số 297/QĐ-VKSTC ngày 13/6/2012 và Quyết định số 62/QĐ-VKSTC ngày 22/02/2013 của Viện trưởng VKSND tối cao; phản ánh nội dung và số liệu cụ thể về một số dạng vi phạm điển hình trong các lĩnh vực hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp.

 (Các đơn vị xây dựng Báo cáo theo đề cương và phụ lục gửi kèm Kế hoạch này). 

2. Hình thức kiểm tra và đơn vị được kiểm tra
Lãnh đạo VKSND tối cao sẽ tổ chức kiểm tra theo hai hình thức sau:

* Kiểm tra trực tiếp: tiến hành đối với một số đơn vị nghiệp vụ thuộc VKSND tối cao và một số VKSND địa phương theo các khu vực (Miền Trung; Tây Nam bộ; Trung du Bắc bộ; Đông Bắc bộ; Miền núi biên giới phía Bắc; Tây Nguyên và Đông Nam bộ). Cụ thể:

Đối với VKSND tối cao, sẽ tiến hành kiểm tra tại các đơn vị Vụ 1B, Vụ 2, Vụ 3, Vụ 4, Vụ 5 và Cục 6. Thành phần Đoàn kiểm tra: do một đồng chí Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn; các thành viên Đoàn kiểm tra gồm một số đồng chí lãnh đạo, Kiểm sát viên, chuyên viên các đơn vị thuộc VKSND tối cao, do Văn phòng dự kiến trình đồng chí Phó Viện trưởng quyết định, thực hiện theo hình thức kiểm tra chéo giữa các đơn vị có liên quan về lĩnh vực nghiệp vụ. Việc kết luận kiểm tra sẽ tổ chức công bố chung đối với các đơn vị được kiểm tra.  

Đối với VKSND cấp tỉnh, VKSND tối cao thành lập 06 đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra tại các Viện kiểm sát tỉnh, thành phố: Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Tiền Giang, Kiên Giang, Hòa Bình, Bắc Kạn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Cao Bằng, Gia Lai và Đắk Nông (thành phần cụ thể các đoàn kiểm tra sẽ có quyết định riêng).   

* Kiểm tra bằng hình thức nghe báo cáo: tiến hành đối với VKSND Tp. Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. Lãnh đạo VKSND tối cao và Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc nghe VKSND Tp. Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh báo cáo trực tiếp tình hình và kết quả công tác tại VKSND tối cao. 

3. Thời điểm, thời gian và phương pháp kiểm tra

- Thời điểm kiểm tra: Kết quả cụng tỏc từ ngày 01/12/2012 đến 30/9/2013. 

- Thời gian kiểm tra: Dự kiến từ ngày 15/10/2013 đến ngày 30/10/2013 (đối với các VKSND cấp tỉnh); từ ngày 01/11/2013 đến ngày 10/11/2013 (đối với các đơn vị thuộc VKSND tối cao). Thời gian kiểm tra cụ thể sẽ do Trưởng đoàn kiểm tra quyết định và thông báo cho những đơn vị được kiểm tra biết.

- Phương pháp kiểm tra: 

+ Kiểm tra trực tiếp: Đoàn kiểm tra nghe Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND các tỉnh được kiểm tra báo cáo theo nội dung kiểm tra; trực tiếp kiểm tra việc quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác trong năm 2013; kiểm tra sổ thụ lý, hồ sơ kiểm sát và các tài liệu liên quan tại các phòng trực thuộc. Quá trình kiểm tra tại Viện kiểm sát cấp tỉnh, sẽ tiến hành kiểm tra một số VKSND cấp huyện; làm việc với cấp uỷ địa phương và một số ngành hữu quan để nghe ý kiến nhận xét, đánh giá về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị được kiểm tra và công tác phối hợp của Viện kiểm sát trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, phục vụ nhiệm vụ, yêu cầu chính trị tại địa phương. 

+ Nghe báo cáo: Lãnh đạo VKSND tối cao nghe Viện trưởng VKSND Tp. Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh báo cáo trực tiếp về những nội dung kiểm tra; có sự tham gia của Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc VKSND tối cao.
Báo cáo của các đơn vị có ở Văn phòng VKSND tối cao (Phòng Tổng hợp) chậm nhất là ngày 08/10/2013, để các thành viên Đoàn kiểm tra nghiên cứu.

Yêu cầu các đơn vị thuộc VKSND tối cao và VKSND các tỉnh nêu trên triển khai xây dựng báo cáo, chuẩn bị các tài liệu phục vụ công tác kiểm tra theo nội dung yêu cầu; Văn phòng VKSND tối cao có trách nhiệm tham mưu cho Lãnh đạo VKSND tối cao thành lập các đoàn kiểm tra và chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện việc kiểm tra theo Kế hoạch này.

(Trên cơ sở Kế hoạch này, đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương sẽ triển khai tổ chức việc kiểm tra trong ngành Kiểm sát quân sự)./. 

	Nơi nhận:

    - Các đ/c lãnh đạo Viện;

- VKSND các tỉnh được kiểm tra (để t/h); 

- Các đơn vị trực thuộc VKSNDTC (để t/h); 

- Viện kiểm sát quân sự Trung ương (để t/h);

- Thành viên các Đoàn kiểm tra (để t/h);

- Các phòng: Tổng hợp, Tài vụ, Quản trị, Đội xe, Đại diện Văn phòng VKSNDTC tại Tp. Hồ Chí Minh (để t/h);
    -  L​ưu: VT, TH.
	KT. VIỆN TRƯ​ỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC

( Đã ký)
Hoàng Nghĩa Mai


ĐỀ CƯƠNG 
BÁO CÁO PHỤC VỤ CÔNG TÁC KIỂM TRA

(Kèm theo Kế hoạch kiểm tra toàn diện việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC                                       về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2013)

I. TÌNH HÌNH TỘI PHẠM

Thông qua những vụ án đã khởi tố năm 2013, đánh giá tình hình tội phạm trong các lĩnh vực, những diễn biến mới của tội phạm (về loại tội, thủ đoạn, tính chất, hậu quả). Nguyên nhân, điều kiện, dự báo xu hướng của tình hình tội phạm. 

II.  KẾT QUẢ CÔNG TÁC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động t​ư pháp trong lĩnh vực hình sự

1.1. Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

1.2. Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự

1.3. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự

1.4. Kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

2. Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, vụ án hành chính


Thông qua những vụ, việc xảy ra, thụ lý, giải quyết năm 2013, đánh giá tình hình chung, những vấn đề nổi cộm về tranh chấp, khởi kiện dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động,…. Nguyên nhân, dự báo xu hướng của tình hình tranh chấp dân sự, khởi kiện hành chính,… 
2.1. Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự 

2.2. Kiểm sát việc giải quyết các vụ án kinh doanh thương mại, lao động, hành chính

3. Công tác kiểm sát thi hành án dân sự               

4. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động t​​ư pháp

Lưu ý: Trong mỗi mục (mục 3, 4) và tiểu mục (tiểu mục 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2) phải nêu, đánh giá đầy đủ các nội dung sau đây:

+ Những biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, những đổi mới, cải tiến phương pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao và Kế hoạch, Chương trình công tác của đơn vị đã đề ra. 

+ Kết quả kiểm sát việc thụ lý, giải quyết, xử lý của cơ quan chức năng.

+ Tình hình vi phạm trong hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp; những vi phạm được phát hiện thông qua công tác kiểm sát.

+ Các biện pháp tác động, xử lý của Viện kiểm sát (kháng nghị, kiến nghị,...).

+ Kết quả tiếp thu, sửa chữa của cơ quan chức năng có vi phạm.

+ Những hạn chế, thiếu sót và khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

+ Nêu, phân tích rõ lý do, nguyên nhân những kết quả đạt được và hạn chế, yếu kém. 

+ Biện pháp khắc phục hạn chế, yếu kém trong công tác.  

III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG NGÀNH 

1. Thực hiện nhiệm vụ cải cách t​ư pháp
2. Về thực hiện Quy chế dân chủ 

3. Công tác tổ chức cán bộ; công tác xây dựng Đảng 

4. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành

5. Công tác Văn phòng - Thống kê và công nghệ thông tin

6. Công tác tài chính và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất  

7. Quan hệ với cấp ủy và các cơ quan tư pháp ở địa phương

IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NỘI DUNG  CÔNG TÁC TẠO SỰ ĐỘT PHÁ

Báo cáo cụ thể nội dung công tác trọng tâm đã lựa chọn để tập trung thực hiện (chỉ tiêu đưa ra, các biện pháp thực hiện, kết quả đạt được...)
V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

* Các đơn vị thuộc VKSND tối cao được kiểm tra căn cứ vào Đề cương này về những nội dung có liên quan đến chức trách, nhiệm vụ được giao để xây dựng báo cáo. Việc báo cáo kết quả công tác của đơn vị phải gắn với đánh giá tình hình, kết quả công tác chung của toàn Ngành thuộc lĩnh vực đơn vị phụ trách; chú ý nêu, phân tích, đánh giá sâu một số nội dung công tác: Tổng kết thực tiễn; hướng dẫn áp dụng pháp luật; theo dõi, quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo Viện kiểm sát địa phương; báo cáo cụ thể nội dung công tác trọng tâm đã lựa chọn để tập trung thực hiện; kết quả, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được phân công nêu trong Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/01/2013 của Viện trưởng VKSND tối cao; phân tích, đánh giá việc thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; báo cáo tình hình vi phạm trong hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp thuộc lĩnh vực đơn vị mình quản lý. 
Đề nghị các đơn vị được kiểm tra thực hiện đầy đủ các nội dung kiểm tra nêu trong Kế hoạch và hướng dẫn tại Đề cương này để đảm bảo chất lượng, tiến độ và thời gian kiểm tra./.
PHỤ LỤC 

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC

 NGHIỆP VỤ NĂM 2013

	STT


	NỘI DUNG CHỈ TIÊU
	Chỉ tiêu Kế hoạch đề ra
	Kết quả thực hiện chỉ tiêu
	So sánh  cùng kỳ năm 2012
	GHI CHÚ (Phương pháp tính)

	I
	CÁC CHỈ TIấU CễNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT TỐ GIÁC, TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM

	1
	1
	- Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm trên tổng số thụ lý 
	
	
	
	Số TG, TB tội phạm CQĐT đó giải quyết (QĐ khởi tố, không khởi tố VAHS)/ tổng số TG, TB tội phạm CQĐT đó thụ lý phải giải quyết (Số liệu: tỷ lệ %).

	2
	2
	- Tỷ lệ số tố giác, tin báo quá hạn trên số tố giác, tin báo chưa giải quyết
	
	
	
	Số TG, TB về tội phạm quá hạn giải quyết/ số TG, TB về tội phạm chưa giải quyết trong kỳ (Số liệu: tỷ lệ %).

	3
	3
	- Kiểm sát trực tiếp việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm 
	
	
	
	Số đơn vị được kiểm sát trực tiếp/ tổng số Cơ quan điều tra 2 cấp (Số liệu: số ĐV/số ĐV).                                                                                   

	II
	CÁC CHỈ TIÊU CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC BẮT, GIỮ VÀ CHẾ ĐỘ GIAM, GIỮ

	4
	1
	- Số tạm giữ, tạm giam quá hạn


	
	
	
	Số tạm giữ, tạm giam quá hạn của CQĐT, VKS, TA (Số liệu: số người).

	5
	2
	- Kiểm sát trực tiếp nhà tạm giữ, trại tạm giam
	
	
	
	Số lần kiểm sát trực tiếp nhà tạm giữ, trại tạm giam/ tổng số lần kiểm sát theo quy chế (Số liệu: số lần/số lần)

	6
	3
	- Ban hành khỏng nghị, kiến nghị vi phạm trong việc bắt, giữ và thực hiện chế độ giam, giữ
	
	
	
	Số văn bản kháng nghị, kiến nghị/ Số cơ quan Công an 2 cấp  (Số liệu: số văn bản/số CQCA).                                                                                                          


	7
	4
	- Trả lời thỉnh thị đối với Viện kiểm sát cấp dưới
	
	
	
	Số văn bản trả lời thỉnh thị đúng thời hạn/ số văn bản trả lời thỉnh thị (Số liệu: số văn bản/số văn bản).

	8
	5
	- Ban hành thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ 
	
	
	
	Số văn bản thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ (Số liệu: số văn bản).

	III
	CÁC CHỈ TIÊU CÔNG TÁC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT ĐIỀU TRA ÁN HÌNH SỰ

	9
	1
	- Tỷ lệ bắt, giữ hình sự chuyển khởi tố 
	
	
	
	Số người bị bắt, tạm giữ chuyển xử lý hình sự/ tổng số người bị bắt, tạm giữ đó phân loại giải quyết (Số liệu: tỷ lệ %).

	10
	2
	- Việc giải quyết án tồn của năm trước chuyển sang
	
	
	
	Số án tồn ở CQĐT và VKS từ năm kế hoạch trước chuyển sang giải quyết xong thời điểm nào? số còn lại (Số liệu: thời điểm tính theo quý; số còn lại tính theo vụ).

	11
	3
	- Tỷ lệ giải quyết án của Cơ quan điều tra 
	
	
	
	Số án CQĐT đó KTĐT, chuyển hồ sơ sang VKS đề nghị truy tố hoặc ĐCĐT hoặc có QĐ TĐCĐT vụ án/ tổng số vụ án CQĐT thụ lý giải quyết trong kỳ (Số liệu: tỷ lệ %).

	12
	4
	- Số bị can ĐCĐT vì không phạm tội
	
	
	
	Bị can được ĐC vì hành vi của họ không đủ yếu tố CTTP hoặc hết thời hạn điều tra nhưng không đủ chứng cứ chứng minh bị can đã thực hiện hành vi PT hoặc họ bị khởi tố nhưng không có sự việc PT xảy ra... (Số liệu: số bị can).

	13
	5
	- Tỷ lệ án trả hồ sơ để điều tra bổ sung
	
	
	
	Tỷ lệ số vụ VKS trả hồ sơ ĐTBS cộng tỷ lệ số vụ TA trả hồ sơ ĐTBS. Cách tính theo Thông tư liên tịch số 01/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC (Số liệu: tỷ lệ %). 

	14
	6
	- Tỷ lệ giải quyết án ở Viện kiểm sát
	
	
	
	Số án VKS đá có quyết định xử lý (có cáo trạng, chuyển hồ sơ truy tố sang TA, có QĐ ĐCVA, TĐCVA, trả hồ sơ yêu cầu ĐTBS)/ tổng số vụ án VKS thụ lý giải quyết trong kỳ (Số liệu: tỷ lệ %).

	15
	7
	- Ra quyết định truy tố đúng thời hạn
	
	
	
	Số quyết định truy tố đúng thời hạn/ số vụ án hình sự đã có kết luận điều tra đề nghị truy tố (Số liệu: số quyết định/số vụ án và tỷ lệ %).

	16
	8
	- Số bị can Viện kiểm sát truy tố đúng tội
	
	
	
	Số bị can VKS truy tố đúng tội trong số bị can VKS ra quyết định truy tố (lần đầu), được Tòa án xét xử và án đã có hiệu lực pháp luật (Số liệu: số bị can/số bị can và tỷ lệ %).

	17
	9
	- Án trọng điểm
	
	
	
	Được xác định bằng báo cáo đăng ký án điểm có xác nhận của 3 cơ quan tố tụng (Số liệu: số vụ án và tỷ lệ %).

	18
	10
	- Ban hành kiến nghị vi phạm của Cơ quan điều tra trong hoạt động điều tra
	
	
	
	Số văn bản kiến nghị/ Tổng số VKS cấp huyện, các đơn vị THQCT&KSĐT, KSXXST VKS cấp tỉnh (Số liệu: số văn bản/ số đơn vị).                                                                                   

	19
	11
	- Ban hành kiến nghị đối với cơ quan, tổ chức hữu quan trong công tác phòng ngừa VPPL và TP 
	
	
	
	Số văn bản kiến nghị (Số liệu: số văn bản).



	20
	12
	- Trả lời thỉnh thị đối với Viện kiểm sát cấp dưới
	
	
	
	Số văn bản trả lời thỉnh thị đúng thời hạn/ số văn bản trả lời thỉnh thị (Số liệu: số văn bản/số văn bản).

	21
	13
	- Ban hành thông báo rút kinh nghiệm trong hoạt động KS điều tra
	
	
	
	Số văn bản thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ (Số liệu: số văn bản).

	IV
	CÁC CHỈ TIÊU CÔNG TÁC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT XÉT XỬ ÁN HÌNH SỰ

	22
	1
	- Toà án tuyên huỷ án sơ thẩm, phúc thẩm để điều tra hoặc xét xử lại do có trách nhiệm của VKS (trong cả quá trình điều tra, truy tố, xét xử)
	
	
	
	Không tính chỉ tiêu đối với những vụ án VKS cấp bị huỷ án đã có quyết định kháng nghị hoặc đã báo cáo đề nghị kháng nghị nhưng VKS cấp trên không kháng nghị (Số liệu: số vụ). 

	23
	2
	- Số BC Toà án xét xử tuyên không phạm tội
	
	
	
	Các trường hợp bản án Toà xét xử tuyên bị cáo không phạm tội có hiệu lực pháp luật (Số liệu: số bị cáo).

	24
	3
	- Thời hạn gửi bản án, quyết định sơ thẩm, phúc thẩm
	
	
	
	Số bản án, quyết định sơ thẩm, phúc thẩm gửi đúng thời hạn/ tổng số bản án, quyết định sơ thẩm, phúc thẩm của Tòa án (Số liệu: số bản án, quyết định/số bản án, quyết định và tỷ lệ %).

	25


	4


	- Số lượng kháng nghị của VKS:

+ Số lượng kháng nghị phúc thẩm ngang cấp

+ Số lượng kháng nghị của Viện kiểm sát cấp trên
	
	
	
	+ Số kháng nghị phúc thẩm của VKS cấp sơ thẩm so với số BA, QĐ bị Tòa cấp phúc thẩm xét xử tuyên sửa hoặc hủy trong thời điểm báo cáo (Số liệu: số kháng nghị/số bản án và tỷ lệ %).
+ Số kháng nghị PT, GĐT, TT của VKS cấp trên so với số BA, QĐ sơ thẩm, phúc thẩm bị sửa hoặc huỷ trong thời điểm báo cáo (Số liệu: số khỏng nghị/số bản án và tỷ lệ %).  

	26
	5
	- Chất lượng kháng nghị PT của VKS:

+ Kháng nghị ngang cấp 

+ Kháng nghị Viện kiểm sát bảo vệ được Tòa án xét xử chấp nhận
	
	
	
	+ Tỷ lệ số bị cáo VKS cấp ST (cấp tỉnh, huyện) kháng nghị theo thủ tục PT đối với BA, QĐ của TA cùng cấp và được VKS cấp PT bảo vệ kháng nghị/ số bị cáo VKS cấp ST kháng nghị PT đối với BA, QĐ của TA cùng cấp đó (Số liệu: bị cáo/bị cáo và tỷ lệ %). 

+ Tỷ lệ số bị cáo có kháng nghị phúc thẩm được VKS cấp phúc thẩm bảo vệ và Tòa án xét xử chấp nhận/ số bị cáo VKS kháng nghị phúc thẩm đã được Tòa án xét xử (Số liệu: bị cáo/bị cáo và tỷ lệ %). 

	27
	6
	- Chất lượng kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của VKS 

+ Kháng nghị của VKS được TA xét xử chấp nhận

+ Kháng nghị của VKS bị rút và Tòa án không chấp nhận kháng nghị
	
	
	
	+ Tỷ lệ số bị cáo Tòa án chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát/ tổng số bị cáo VKS bảo vệ kháng nghị đã được TA xét xử (Số liệu: bị cáo/bị cáo và tỷ lệ %). 

+ Tỷ lệ số bị cáo Viện kiểm sát rút kháng nghị (kể cả rút tại Toà) và số bị cáo Tòa án không chấp nhận kháng nghị/ số bị cáo Viện kiểm sát kháng nghị (Số liệu: bị cáo/bị cáo và tỷ lệ %). 

	28
	7
	- Phối hợp với Tòa án  tổ chức phiên toà rút kinh nghiệm
	
	
	
	Phiên toà được tổ chức cho cán bộ, KSV tham dự để rút kinh nghiệm, học tập kỹ năng; báo cáo VKS cấp trên để theo dõi (Số liệu: số phiên tòa/số KSV kiểm sát án hình sự).

	29
	8
	- Ban hành kiến nghị vi phạm trong hoạt động xét xử các vụ án hình sự
	
	
	
	Số văn bản kiến nghị/ Tổng số VKS cấp huyện, các đơn vị THQCT & KSĐT, KSXXHS VKS cấp tỉnh (Số liệu: Số văn bản/ số đơn vị).

	30
	9
	- Trả lời thỉnh thị đối với Viện kiểm sát cấp dưới
	
	
	
	Số văn bản trả lời thỉnh thị đúng thời hạn/ số văn bản trả lời thỉnh thị (Số liệu: số văn bản/số văn bản).

	31
	10
	- Ban hành thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ
	
	
	
	Số thông báo rút kinh nghiệm bằng văn bản (Số liệu: số văn bản). 

	V
	CÁC CHỈ TIÊU CÔNG TÁC ĐIỀU TRA ÁN HÌNH SỰ CỦA CƠ QUAN ĐIỀU TRA  VKSND TỐI CAO 

	32
	1
	- Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm trên tổng số thụ lý giải quyết
	
	
	
	Số TG, TB tội phạm CQĐT đã giải quyết (QĐ khởi tố, không khởi tố VAHS)/ tổng số TG, TB tội phạm CQĐT đó thụ lý phải giải quyết (Số liệu: tỷ lệ %).

	33
	2
	- Tỷ lệ số TG, TB quá hạn trên số tố giác, tin báo chưa giải quyết
	
	
	
	Số TG, TB về tội phạm quá hạn giải quyết/ số TG, TB về tội phạm chưa giải quyết trong kỳ (Số liệu: tỷ lệ %).

	34
	3
	- Tỷ lệ bắt, giữ hình sự chuyển khởi tố trên số bị bắt, giữ hình sự đã giải quyết 
	
	
	
	Số người bị bắt, tạm giữ chuyển xử lý hình sự/ tổng số người bị bắt, tạm giữ đã phân loại giải quyết (Số liệu: tỷ lệ %).

	35
	4
	- Số tạm giữ, tạm giam quá hạn
	
	
	
	Số tạm giữ, tạm giam quá hạn trong kỳ (Số liệu: số người).

	36
	5
	- Việc giải quyết án tồn của năm trước chuyển sang 
	
	
	
	Số án tồn ở Cơ quan điều tra từ năm kế hoạch trước chuyển sang giải quyết xong thời điểm nào? số còn lại (Số liệu: thời điểm tính theo quý; số cũn lại tớnh theo vụ).

	37
	6
	- Tỷ lệ giải quyết án
	
	
	
	Tính tỷ lệ số án CQĐT đó giải quyết (KTĐT, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố hoặc ĐCĐT hoặc có QĐ TĐCĐT vụ án)/ tổng số vụ án CQĐT thụ lý giải quyết (Số liệu: tỷ lệ %).

	38
	7
	- Số bị can đình chỉ điều tra vì không phạm tội
	
	
	
	Bị can được đình chỉ vì hành vi của họ không đủ yếu tố CTTP hoặc hết thời hạn điều tra nhưng không đủ chứng cứ chứng minh bị can đó thực hiện hành vi PT hoặc họ bị khởi tố nhưng không có sự việc PT xảy ra... (Số liệu: số bị can).

	39
	8
	- Án bị hủy để điều tra lại
	
	
	
	Số án bị hủy để điều tra lại ở các trình tự xét xử PT, GĐT và TT do việc điều tra của CQĐT không đầy đủ và có lỗi chủ quan của ĐTV khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình (Số liệu: vụ). 

	40
	9
	- Tỷ lệ án trả hồ sơ để điều tra bổ sung
	
	
	
	Tỷ lệ này được tính bằng số VAHS do đơn vị THQCT và KSĐT VKS đó QĐ trả hồ sơ để ĐTBS có căn cứ/ tổng số vụ CQĐT đã có KLĐT chuyển hồ sơ đề nghị truy tố (Số liệu: tỷ lệ %). 

	41
	10
	- Ban hành kiến nghị xử lý, phòng ngừa vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực tư pháp 
	
	
	
	Số văn bản kiến nghị ban hành trong kỳ báo cáo (Số liệu: số văn bản).

	VI
	CÁC CHỈ TIÊU CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ, VIỆC DÂN SỰ

	42
	1
	- Số án bị huỷ liên quan đến trách nhiệm của VKS
	
	
	
	Các vụ án bị TA cấp PT, GĐT, TT xét xử tuyên huỷ có trách nhiệm của VKS trong quá trình kiểm sát không phát hiện được vi phạm để chấn chỉnh, kháng nghị hoặc quan điểm đề nghị giải quyết vụ án sai (Số liệu: số vụ).

	43
	2
	- Thời hạn gửi bản án, quyết định sơ thẩm, phúc thẩm
	
	
	
	Số bản án, quyết định sơ thẩm, phúc thẩm gửi đúng thời hạn/ tổng số bản án, quyết định sơ thẩm, phúc thẩm của Tũa ỏn (Số liệu: số bản án, quyết định/số bản án, quyết định và tỷ lệ %).

	44
	3
	- Số lượng kháng nghị của VKS:

+ Số lượng kháng nghị phúc thẩm ngang cấp

+ Số lượng kháng nghị của Viện kiểm sát cấp trên
	
	
	
	+ Số kháng nghị phúc thẩm của Viện kiểm sát cấp sơ thẩm so với bản án, quyết định bị Tòa cấp phúc thẩm xét xử tuyên sửa hoặc hủy trong thời điểm báo cáo (Số liệu: số kháng nghị/số bản án, quyết định và tỷ lệ %).

+ Số kháng nghị PT, GĐT, TT trên một cấp so với số bản án, quyết định sơ thẩm, phúc thẩm bị sửa, huỷ một phần và toàn bộ trong thời điểm báo cáo (Số liệu: số kháng nghị/số bản án, quyết định và tỷ lệ %).

	45
	4
	- Chất lượng kháng nghị PT của VKS 

+ Kháng nghị ngang cấp
+ Kháng nghị Viện kiểm sát bảo vệ được Tòa án xet xử chấp nhận
	
	
	
	+ Tỷ lệ số vụ, việc VKS sơ thẩm (cấp tỉnh, huyện) kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm đối với BA, QĐ của TA cùng cấp và được VKS phúc thẩm bảo vệ kháng nghị/ số vụ, việc VKS cấp sơ thẩm kháng nghị phúc thẩm đối với BA, QĐ của TA cùng cấp đó (Số liệu: số vụ, việc/số vụ, việc và tỷ lệ %). 

+ Tỷ lệ số vụ, việc có kháng nghị phúc thẩm được VKS cấp phúc thẩm bảo vệ và Tòa án xét xử chấp nhận/ số vụ, việc VKS kháng nghị phúc thẩm đó được Tòa án xét xử (Số liệu: số vụ, việc/số vụ, việc và tỷ lệ %). 

	46
	5
	- Chất lượng kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của VKS

+ Kháng nghị của VKS bảo vệ được Toà án xét xử chấp nhận

+ Khỏng nghị của VKS bị rút
	
	
	
	+ Số vụ, việc VKS bảo vệ kháng nghị được Toà án xét xử chấp nhận toàn bộ kháng nghị/ số vụ, việc VKS kháng nghị chuyển Toà đó xột xử (Số liệu: số vụ, việc/số vụ, việc và tỷ lệ %).   
+ Số vụ, việc VKS rút khỏng nghị (một phần hoặc toàn bộ)/số vụ, việc VKS kháng nghị, kể cả rút tại Toà (Số liệu: số vụ, việc/số vụ, việc và tỷ lệ %). 

	47
	6
	- Ban hành kiến nghị cỏc vi phạm của Toà án trong công tác giải quyết các vụ, việc dân sự
	
	
	
	Số văn bản kiến nghị / Số cơ quan Toà án 2 cấp (Số liệu: số văn bản/số Tòa án 2 cấp).                                                                                                            

	48
	7
	- Trả lời thỉnh thị đối với Viện kiểm sát cấp dưới
	
	
	
	Số văn bản trả lời thỉnh thị đúng thời hạn/ số văn bản trả lời thỉnh thị (Số liệu: số văn bản/số văn bản).

	49
	8
	- Ban hành thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ
	
	
	
	Số Thông báo rút kinh nghiệm bằng văn bản (Số liệu: số văn bản).

	VII
	CÁC CHỈ TIÊU CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH - KINH TẾ - LAO ĐỘNG VÀ NHỮNG VIỆC KHÁC THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

	50
	1
	- Số án bị huỷ liên quan đến trách nhiệm của VKS
	
	
	
	Các vụ án bị TA cấp PT, GĐT, TT xét xử tuyên huỷ có trách nhiệm của VKS trong quá trinh kiểm sát không phát hiện được vi phạm để chấn chỉnh, kháng nghị hoặc quan điểm đề nghị giải quyết vụ án sai (Số liệu: số vụ)..

	51
	2
	- Thời hạn gửi bản án, quyết định sơ thẩm, phúc thẩm
	
	
	
	Số BA, QĐ sơ thẩm, phúc thẩm gửi đúng thời hạn/ tổng số BA, QĐ sơ thẩm, phúc thẩm của Tòa án (Số liệu: số bản án, quyết định/số bản án, quyết định và tỷ lệ %). 

	52
	3
	- Số lượng kháng nghị của VKS:

+ Số lượng kháng nghị phúc thẩm ngang cấp

+ Số lượng kháng nghị của Viện kiểm sát cấp trên
	
	
	
	+ Số kháng nghị phúc thẩm của VKS cấp sơ thẩm so với bản án, quyết định bị Tòa cấp phúc thẩm xét xử tuyên sửa hoặc hủy trong thời điểm báo cáo (Số liệu: số kháng nghị/số bản án, quyết định và tỷ lệ %).

+ Số kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm trên một cấp so với số BA, QĐ sơ thẩm, phúc thẩm bị sửa, huỷ một phần và toàn bộ trong thời điểm báo cáo (Số liệu: số kháng nghị/số bản án, quyết định và tỷ lệ %).

	53
	4
	- Chất lượng kháng nghị phúc thẩm của VKS 

+ Kháng nghị ngang cấp
+ Kháng nghị Viện kiểm sát bảo vệ được Tòa án xét xử chấp nhận
	
	
	
	+ Tỷ lệ số vụ, việc VKS sơ thẩm (cấp tỉnh, huyện) kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm đối với BA, QĐ của Tòa án cùng cấp và được VKS phúc thẩm bảo vệ kháng nghị/ số vụ, việc VKS cấp sơ thẩm kháng nghị phúc thẩm đối với BA, QĐ của Tòa án cùng cấp đó (Số liệu: số vụ, việc/số vụ, việc và tỷ lệ %).  
+ Tỷ lệ số vụ, việc có kháng nghị phúc thẩm được VKS cấp phúc thẩm bảo vệ và Tòa án xét xử chấp nhận/số vụ, việc VKS kháng nghị phúc thẩm đã được Tòa án xét xử (Số liệu: số vụ, việc/số vụ, việc và tỷ lệ %). 

	54
	5
	- Chất lượng kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của VKS

+ Kháng nghị của VKS bảo vệ được Toà án xét xử chấp nhận

+ Kháng nghị của VKS bị rút
	
	
	
	+ Số vụ, việc VKS bảo vệ kháng nghị được Toà án xét xử chấp nhận toàn bộ kháng nghị/ số vụ, việc VKS kháng nghị chuyển Toà đó xét xử (Số liệu: số vụ, việc/số vụ, việc và tỷ lệ %).   
+ Số vụ, việc VKS rút kháng nghị (một phần hoặc toàn bộ)/ số vụ, việc VKS kháng nghị, kể cả rút tại Toà (Số liệu: số vụ, việc/số vụ, việc và tỷ lệ %). 

	55
	6
	- Ban hành kiến nghị các VP của TA trong công tác GQ các vụ án KDTM, LĐ, HC …
	
	
	
	Số văn bản kiến nghị/ Số cơ quan Toà án 2 cấp (Số liệu: số văn bản/số Tòa án 2 cấp).                               

	56
	7
	- Trả lời thỉnh thị đối với Viện kiểm sát cấp dưới
	
	
	
	Số văn bản trả lời thỉnh thị đúng thời hạn/ số văn bản thỉnh thị (Số liệu: số văn bản/số văn bản).

	57
	8
	- Ban hành thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ
	
	
	
	Số Thông báo rút kinh nghiệm bằng văn bản (Số liệu: số văn bản)..

	VIII
	CÁC CHỈ TIÊU CÔNG TÁC KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

	58
	1
	- Kiểm sát trực tiếp hoạt động thi hành án của cơ quan thi hành án hình sự và cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự
	
	
	
	- Số lần kiểm sát trực tiếp CQ THAHS/ số CQ THAHS 2 cấp (Số liệu: số lần/số cơ quan).

- Số lần kiểm sát trực tiếp Trại giam/ số Trại giam (Số liệu: số lần/số Trại giam).

- Số lần kiểm sỏt trực tiếp Trại tạm giam/ số Trại tạm giam (Số liệu: số lần/số Trại tạm giam).

- Số lần kiểm sát trực tiếp UBND cấp xã/ số UBND cấp xã có bị án thi hành án treo và CTKGG (Số liệu: số lần/số UBND và tỷ lệ%). 

	59
	2
	- Kiểm sát việc ra quyết định về thi hành án của Toà án trong thời hạn luật định
	
	
	
	Số quyết định về thi hành án hình sự ban hành trong hạn luật định/ tổng số quyết định về thi hành án hình sự (Số liệu: số QĐ/số QĐ và tỷ lệ %).

	60
	3
	- Kiểm sát việc lập hồ sơ về giảm án, tạm đình chỉ, hoãn, miễn thi hành án,... 
	
	
	
	Việc lập hồ sơ kiểm sát theo đúng quy định, hướng dẫn của Ngành  (Số liệu: tỷ lệ %).

	61
	4
	- Bắt thi hành án hình sự số bị án bị phạt tự đang tại ngoại, không tự nguyện thi hành án và có đủ điều kiện bắt, đảm bảo đúng thời hạn
	
	
	
	Số bị án đã bị bắt thi hành án/ Tổng số bị án không tự nguyện THA và cô đủ điều kiện bắt thi hành án (Số liệu: số bị án/số bị án và tỷ lệ %).  

	62
	5
	- Ban hành kháng nghị, kiến nghị vi phạm trong hoạt động thi hành án hình sự
	
	
	
	Số văn bản khỏng nghị, kiến nghị/ số cơ quan thi hành án hình sự 2 cấp (Số liệu: số văn bản/số cơ quan).

	63
	6
	- Trả lời  thỉnh thị đối với Viện kiểm sát cấp dưới
	
	
	
	Số văn bản trả lời thỉnh thị đúng thời hạn/ số văn bản trả lời thỉnh thị (Số liệu: số văn bản/số văn bản).

	64
	7
	- Ban hành thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ 
	
	
	
	Số văn bản thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ (Số liệu: số văn bản).

	IX
	CÁC CHỈ TIÊU CÔNG TÁC KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

	65
	1
	- Kiểm sát trực tiếp hoạt động thi hành án của cơ quan thi hành án dân sự
	
	
	
	Số đơn vị được kiểm sát trực tiếp/ tổng số cơ quan thi hành án dân sự 2 cấp (Số liệu: số ĐV/số ĐV và tỷ lệ %).

	66
	2
	- Kiểm sát việc ra quyết định về thi hành án của cơ quan Thi hành án trong thời hạn luật định
	
	
	
	Số quyết định về thi hành án dân sự ban hành trong hạn luật định/ tổng số quyết định về thi hành án dân sự (Số liệu: số QĐ/số QĐ và tỷ lệ %).

	67
	3
	- Kiểm sát các hồ sơ hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ THA, xác minh, phân loại ĐK THA,... đảm bảo đúng quy định
	
	
	
	Số hồ sơ kiểm sát/ số việc theo quyết định về thi hành án của Cơ quan thi hành án dân sự (Số liệu: tỷ lệ %).

	68
	4
	Số thi hành xong:

- Số việc:

- Số tiền:
	
	
	
	Số thi hành xong/ tổng số án có điều kiện thi hành.

(Số liệu: - số việc/số việc và tỷ lệ %

               - số tiền/số tiền và tỷ lệ %)

	69
	5
	- Ban hành kháng nghị, kiến nghị vi phạm trong hoạt động thi hành án dân sự
	
	
	
	Số văn bản kháng nghị, kiến nghị/ số cơ quan thi hành án dân sự 2 cấp (Số liệu: số văn bản/số cơ quan).

	70
	6
	- Trả lời thỉnh thị đối với Viện kiểm sát cấp dưới
	
	
	
	Số văn bản trả lời thỉnh thị đúng thời hạn/ số văn bản trả lời thỉnh thị (Số liệu: số văn bản/số văn bản).

	71
	7
	- Ban hành thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ
	
	
	
	Số thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ (Số liệu: số văn bản).

	X
	CÁC CHỈ TIÊU CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP

	72
	1
	- Tổ chức công tác tiếp dân đảm bảo đúng quy định của pháp luật
	
	
	
	Việc bố trí phòng tiếp dân, lịch tiếp dân; phân công cán bộ tiếp công dân, lãnh đạo tiếp công dân (Số liệu: tỷ lệ %).                                                                              

	73
	2
	- Khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện kiểm sát để quá hạn mà không giải quyết
	
	
	
	Số việc theo đơn KNTC thuộc thẩm quyền giải quyết của VKS để quá hạn (Số liệu: số việc).

	74
	3
	- Đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm để quá hạn mà không xử lý, trả lời
	
	
	
	- Số việc theo đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm VKS để quá hạn mà không xử lý, trả lời (Số liệu: số việc). 

	75
	4
	- Tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của VKS
	
	
	
	Số đơn thuộc thẩm quyền đó giải quyết/số đơn thuộc thẩm quyền Viện kiểm sát phải giải quyết (Số liệu: tỷ lệ %).                                                                                

	76
	5
	- Tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của Viện kiểm sát
	
	
	
	Số đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm Viện kiểm sát đó giải quyết/ số đơn Viện kiểm sát phải giải quyết (Số liệu: tỷ lệ %).                                                                               

	77
	6
	- Kiểm sát trực tiếp việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp
	
	
	
	Số đơn vị được kiểm sát trực tiếp/số VKS 2 cấp (Số liệu: số ĐV/số ĐV và tỷ lệ %).      

	78
	7
	- Trả lời  thỉnh thị đối với Viện kiểm sát cấp dưới
	
	
	
	Số văn bản trả lời thỉnh thị đúng thời hạn/ số văn bản trả lời thỉnh thị (Số liệu: số văn bản/số văn bản).

	79
	8
	- Ban hành thụng báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ 
	
	
	
	Số văn bản thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ (Số liệu: số văn bản)..


Ghi chú: - Các Viện kiểm sát địa phương tổng hợp đầy đủ số liệu theo Phụ lục này.

    - Các đơn vị thuộc VKSND tối cao lập phụ lục theo nhóm chỉ tiêu liên quan; phương                                    

       pháp tính theo hướng dẫn của Ngành.
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